
Tổng 
số

KC BCK Tạm
Tổng 

số
KC BCK Tạm

Tổng 
số

KC BCK Tạm
Tổng 

số
KC BCK Tạm

Tổng 
số

KC BCK Tạm
Tổng 

số
KC BCK Tạm

Tổng 
số

KC BCK Tạm
Tổng 

số
Đạt 

chuẩn

Chưa 
đạt 

chuẩn

Mầm non 304 262 42 32 31 1 126 119 6 1 60 23 24 13 0 208 160 27 21 32 29 2 1 119 119

Tiểu học 404 333 71 74 63 11 103 83 20 124 56 60 8 99 73 26 94 50 39 5 44 33 10 1 78 78 1

THCS 139 131 8 88 86 2 115 99 16 50 29 19 2 141 90 51 26 16 9 1 49 46 3 18 14 4

THPT 81 81 0 0 15 15 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 98 98 0 0 9 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 2

TTGDNN-
GDTX

11 8 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

Tổng toàn 
huyện

939 815 124 0 209 195 14 0 368 321 46 1 254 128 103 23 343 261 82 0 338 235 76 27 131 113 16 2 221 217 4 3

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Nhà 
đa 

năng

Phụ lục 6: BẢNG TỔNG HỢP CSVC NĂM HỌC 2020-2021
(Biểu kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày          /9/2021 của UBND huyện)

Cấp học

Phòng học văn hóa
Phòng học bộ môn/thực 

hành
Công trình nước 

sạch
Phòng làm việc 

CBGVNV
Phòng công vụ Phòng nội trú Nhà vệ sinh học sinh Nhà vệ sinh giáo viên
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